
 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm):  

    Hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng nhất! 

Câu 1. Ngày 26/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp? 

A. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 

B. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới. 

C. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời. 

D. Quần chúng tấn công đánh chiếm nhà tù Ba-xti. 

Câu 2.  Đến cuối thế kỉ XIX, nước nào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập? 

A. Việt Nam. B. Xiêm. C. Phi-lip-pin. D. Mi-an-ma. 

Câu 3.  Thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp Anh là gì? 

A. Việc phát minh ra máy hơi nước.            

B. Chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước. 

C. Chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.        

D. Chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên. 

Câu 4. Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì? 

A. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti. B. Thông qua Hiến pháp. 

C. Hội đồng dân tộc thành lập. D. Hội nghị ba đẳng cấp được họp. 

Câu 5.  Ai là người chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni? 

A. Crôm-tơn. B. Ét-mơn Các-rai. C. Giêm Ha-gri-vơ. D. Ác-crai-tơ. 

Câu 6.  Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách 

mạng kỹ thuật sản xuất. 

B. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

C. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được 

yêu cầu trong sản xuất. 

D. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất. 

Câu 7.  Đâu không phải là kết quả của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. B. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh. 

C. Thành lập hợp chủng quốc Mỹ. D. Lật đổ chế đô phong kiến. 

Câu 8. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ? 

A. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền. 

B. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người. 

C. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

D. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản. 

Câu 9. Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp? 

A. Mở đường cho sự phát triển của chế độ phong kiến. 

B. Ảnh hưởng đến nhiều nước để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới. 

C. Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến Âu - Mĩ. 

D. Thúc đẩy lực lượng tiến bộ đứng lên chống phong kiến. 

Câu 10. Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào? 
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A. Những năm 40 của thế kỉ XIX. B. Năm 1830. 

C. Những năm 1850-1860. D. Những năm 60 của thế kỉ XVIII. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản 

phương Tây? 

Câu 2.  

a. (0.5 điểm) Theo em, nếu con người không sáng tạo ra những loại máy móc dùng trong sản xuất 

hoặc những phương tiện giao thông hiện đại như tàu hỏa, tàu thủy…thì hoạt động sản xuất và cuộc 

sống của chúng ta sẽ như thế nào? 

b. (1.0 điểm) Hãy viết một đoạn văn (5-7 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu của cuộc cách 

mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX? 

B – PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Hãy ghi lại vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất: 

Câu 11: Địa hình đồng bằng nước ta chiếm 
 A. 1/4 diện tích phần đất liền. B. 1/3 diện tích đất liền. 

 C. 3/4 diện tích phần đất liền. D. 2/3 diện tích phần đất liền. 

Câu 12: Vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta 

 A. tạo lên nhiều cao nguyên đá vôi ở bắc trung bộ. 

 B. bào mòn địa hình đồi núi và tao nên các đồng bằng. 

 C. san bằng, thấp và thoải. 

 D. nâng cao và phân thành nhiều bậc địa hình kế tiếp nhau. 

Câu 13: Nước ta nằm ở vị trí 
 A. nội chí tuyến hai bán cầu. B. nội chí tuyến nửa cầu Nam. 

 C. đới ôn hoà. D. nội chí tuyến nửa cầu Bắc. 

Câu 14: Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng núi nào của nước ta? 

 A. Vùng núi Trường Sơn Bắc. B. Vùng núi Đông Bắc. 

 C. Vùng núi Tây Bắc. D. Vùng núi Trường Sơn Nam. 

Câu 15: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

 A. Địa hình cacxtơ. B. Địa hình đồng bằng 

 C. Địa hình cao nguyên. D. Địa hình đê sông, đê biển. 

Câu 16: Theo chiều đông – tây, phần đất liền nước ta mở rộng khoảng bao nhiêu kinh độ? 

 A. 7. B. 8. C. 6. D. 5. 

Câu 17: Địa hình núi cao trên 2000m nước ta chiếm 

 A. 2% diện tích cả nước. B. 85% diện tích cả nước. 

 C. 1% diện tích cả nước. D. 14%  diện tích cả nước. 

Câu 18: Vùng biển của Việt Nam là một phần của biển nào? 

 A. Biển Đông. B. Biển Hoa Đông. C. Biển Xu-lu. D. Biển Gia-va. 

Câu 19: Địa hình của Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì? 

 A. Cao trung bình 2-3m, vào mùa lũ có nhiều vùng đất trũng rộng lớn bị ngập úng sâu và khó thoát 

nước. 

 B. Đồng bằng bị chia cắt bởi hệ thống đê chống lũ, tạo thành những ô trũng. 

 C. Là những cánh đồng nhỏ trù phú nằm giữa vùng núi cao. 

 D.  Bị các nhánh núi đâm ngang sát biển chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp và ít màu mỡ. 

Câu 20: Địa hình vùng núi Đông Bắc nổi bật với bốn cánh cung lớn theo thứ tự từ Tây sang 

Đông là 

 A. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đồng Triều. 

 B. Cánh cung Ngân Sơn, Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đồng Triều. 

 C. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đồng Triều. 



 D. Cánh cung Bắc Sơn, cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đồng Triều. 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm): 

Câu 3 (1 điểm): Em hãy cho biết ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình 

thành đặc điểm khí hậu Việt Nam. 

Câu 4 (1,5 điểm): 

a. Lấy  ví dụ về vai trò của bức chắn địa hình tạo nên sự phân hóa thiên nhiên giữa các sườn núi.  

b. Xác định dạng địa hình nơi em sinh sống. Dạng địa hình đó có ý nghĩa như nào đối với sự phát 

triển nông nghiệp của địa phương em? 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 

 


